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Nhóm - Tổ: SDH-1-1TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Năm học/Học kỳ: 2024-2025 / 1
Môn học: IM5079-Hệ Hoạch Định Nguồn Lực Tổ Chức CBGD: 002610-Phạm Quốc Trung

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

TL TNg Thi Điểm tổng kết
Ghi chú

0% 10% 30% 20% 40% Số Chữ
1 2170299 Phan Ngọc Thúy Vy 5.00 8.00 3.00 6.50 6.10 Sáu chấm một
2 2170511 Trần Nguyễn Tiến Phúc 5.00 6.00 1.00 5.50 4.70 Bốn chấm bảy
3 2170944 Phạm Hoài Thương 5.00 8.00 3.00 4.50 5.30 Năm chấm ba
4 2270105 Trần Nguyễn Khánh Quỳnh 10.00 9.00 8.00 7.00 8.10 Tám chấm một
5 2370183 Lê Quang Thảo 10.00 9.00 9.00 8.00 8.70 Tám chấm bảy
6 2370243 Võ Thị Thúy Dung 10.00 8.00 10.00 6.50 8.00 Tám chẵn
7 2370249 Phạm Thị Thúy 10.00 8.00 8.00 7.00 7.80 Bảy chấm tám
8 2370262 Bùi Nguyên Triệu Ngọc 10.00 9.00 6.00 7.00 7.70 Bảy chấm bảy
9 2370375 Lê Ngọc Cao Thuấn 10.00 8.00 9.00 5.50 7.40 Bảy chấm bốn

10 2370560 Nguyễn Thị Lê Nga 10.00 8.00 9.00 6.50 7.80 Bảy chấm tám
11 2370561 Nguyễn Thiên Phúc 10.00 8.00 10.00 7.50 8.40 Tám chấm bốn
12 2370607 Phạm Thị Hà 5.00 9.00 9.00 7.50 8.00 Tám chẵn
13 2370686 Đỗ Thùy Dương 10.00 8.00 9.00 7.00 8.00 Tám chẵn
14 2470431 Nguyễn Phương Thùy 10.00 9.00 10.00 7.50 8.70 Tám chấm bảy

Danh sách này có: 14 sinh viên.

Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1
Ngày ghi điểm: 5/1/2025

Ngày nộp: ... .../... .../... ... ... ...


